
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG 

MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /        /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 2.002604

Cấp Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
của tổ chức xúc 
tiến thương mại 
nước ngoài tại 
Việt Nam

- Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ.
- Trong thời hạn 40 
ngày kể từ ngày 
nhận được đủ hồ sơ 
trong trường hợp 
phải xin ý kiến Bộ 
Công an, Bộ Quốc 
phòng.

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 
ngày 07/02/2024 sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 230/2026/NĐ-CP 
ngày 25/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 28/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật quản lý ngoại thương 
về một số biện pháp phát triển 
ngoại thương đã được sửa đổi, bổ 
sung theo Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 
của Chính phủ.

2 2.002605 Sửa đổi Giấy 
phép thành lập 

Trong thời hạn 08 
ngày làm việc kể từ 

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 

Không 
quy định

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ;

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn


2

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Văn phòng đại 
diện của tổ 
chức xúc tiến 
thương mại 
nước ngoài tại 
Việt Nam

ngày nhận đủ hồ sơ tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 
ngày 07/02/2024 sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 230/2026/NĐ-CP 
ngày 25/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 28/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật quản lý ngoại thương 
về một số biện pháp phát triển 
ngoại thương đã được sửa đổi, bổ 
sung theo Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 
của Chính phủ.

3 2.002606

Cấp lại Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của tổ 
chức xúc tiến 
thương mại 
nước ngoài tại 
Việt Nam

- Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định tại 
điểm a khoản 1a 
Điều 28 Nghị định 
số 28/2018/NĐ-CP, 
được bổ sung tại 
điểm a khoản 3 của 
Điều 1 Nghị định số 

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 
ngày 07/02/2024 sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 230/2026/NĐ-CP 
ngày 25/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 28/2018/NĐ-CP ngày 

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn


3

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

14/2024/NĐ-CP;
- Trong thời hạn 26 
ngày kể từ ngày tiếp 
nhận đủ hồ sơ theo 
quy định tại điểm b 
khoản 1a Điều 28 
Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP, 
được bố sung tại 
điểm a khoản 3 của 
Điều 1 Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP.

01/3/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật quản lý ngoại thương 
về một số biện pháp phát triển 
ngoại thương đã được sửa đổi, bổ 
sung theo Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 
của Chính phủ.

4 2.002607

Gia hạn Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của tổ 
chức xúc tiến 
thương mại 
nước ngoài tại 
Việt Nam

Trong thời hạn 08 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ.

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 
ngày 07/02/2024 sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 230/2026/NĐ-CP 
ngày 25/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 28/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật quản lý ngoại thương 
về một số biện pháp phát triển 

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn


4

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

ngoại thương đã được sửa đổi, bổ 
sung theo Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 
của Chính phủ.

5 2.002608

Chấm dứt và 
thu hồi Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của tổ 
chức xúc tiến 
thương mại 
nước ngoài tại 
Việt Nam

Trường hợp chấm 
dứt hoạt động Văn 
phòng đại diện theo 
quy định tại điểm a 
Khoản 1 Điều 33 
Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP: 
Sau 15 ngày làm 
việc kể từ ngày tiếp 
nhận đủ hồ sơ mà 
không nhận được 
bất kỳ thông báo, 
khiếu nại, khiếu 
kiện của các cơ 
quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan, 
cơ quan cấp Giấy 
phép xem xét, chấp 
thuận việc chấm dứt 
hoạt động của Văn 
phòng đại diện và 

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 
ngày 07/02/2024 sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 230/2026/NĐ-CP 
ngày 25/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 28/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật quản lý ngoại thương 
về một số biện pháp phát triển 
ngoại thương đã được sửa đổi, bổ 
sung theo Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 
của Chính phủ.

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn


5

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

rút Giấy phép trong 
vòng 07 ngày làm 
việc.

6 2.000033
Thông báo hoạt 
động khuyến 
mại

Không quy định

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22/5/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ;
- Nghị định số 239/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 
của Chính phủ

7 2.001474

Thông báo sửa 
đổi, bổ sung 
nội dunghương 
trình khuyến 
mại

Không quy định
- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.

Không 
quy định

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22/5/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10/10/2024 sửa đổi, bổ sung 

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn


6

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

một số điều của Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ;
- Nghị định số 239/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 
của Chính phủ.

8 2.000004

Đăng ký hoạt 
động khuyến 
mại đối với 
chương trình 
khuyến mại 
mang tính may 
rủi thực hiện 
trên địa bàn 01 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc 
Trung ương

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22/5/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ;
- - Nghị định số 239/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ quy định 

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn


7

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

chi tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 
của Chính phủ

9 2.000002

Đăng ký sửa 
đổi, bổ sung 
nội dung 
chương trình 
khuyến mại đối 
với chương 
trình khuyến 
mại mang tính 
may rủi thực 
hiện trên địa 
bàn 01 tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương

Trong thời hạn 04 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22/5/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ;
- Nghị định số 239/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 
của Chính phủ.

10 2.000026
Đăng ký tổ 
chức Hội chợ, 
triển lãm 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 

Không 
quy định

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22/5/2018 của Chính phủ;

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn


8

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

thương mại tại 
nước ngoài

sơ http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

- Nghị định số 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ;
- Nghị định số 239/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 
của Chính phủ.

11 2.000133

Đăng ký sửa 
đổi, bổ sung 
nội dung tổ 
chức hội chợ, 
triển lãm 
thương mại tại 
nước ngoài

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đầy 
đủ hồ sơ.

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22/5/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ;
- Nghị định số 239/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn


9

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 
của Chính phủ.

12 2.000131

Đăng ký tổ 
chức hội chợ, 
triển lãm 
thương mại tại 
Việt Nam

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đầy 
đủ hồ sơ.

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22/5/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ;
- Nghị định số 239/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 
của Chính phủ.

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn


10

STT Mã thủ tục 
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

13 2.000001

Đăng ký sửa 
đổi, bổ sung 
nội dung tổ 
chức hội chợ, 
triển lãm 
thương mại tại 
Việt Nam

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đầy 
đủ hồ sơ.

- Trực tuyến qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ 
http://dichvucong.gov.
vn
- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không 
quy định

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22/5/2018 của Chính phủ;
- Nghị định số 128/2024/NĐ-CP 
ngày 10/10/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ;
- Nghị định số 239/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt 
động xúc tiến thương mại đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 
của Chính phủ.

http://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.gov.vn
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